
 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y 

TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 03/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

I. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

 

TT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm 

hết hiệu 

lực 

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

1.  

Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 

05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Danh mục thực phẩm, phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 

phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm được xác định 

mã số hàng hóa theo Danh mục hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

28/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng 

cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 

phẩm đã được xác định mã số hàng 

hóa theo danh mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ 

cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực 

phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu 

02/02/2022 

LĨNH VỰC DƯỢC – MỸ PHẨM 

2.  Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 

26/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu 

sinh khả dụng/tương đương sinh học 

trong đăng ký thuốc 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

07/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thuốc phải 

thử tương đương sinh học và các yêu 

cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu 

nghiên cứu tương đương sinh học 

trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt 

Nam 

01/11/2022 

3.  Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 

12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của 

20/10/2022 

BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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TT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm 

hết hiệu 

lực 

định việc đăng ký thuốc  Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng 

ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

4.  Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 

08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch 

vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

21/02/2022 

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

5.  Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 

15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ 

nhiệm miễn nhiệm giám định viên 

pháp y và giám định viên pháp y tâm 

thần 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu 

chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp 

thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám 

định viên pháp y và giám định viên 

pháp y tâm thần 

15/12/2022 

6.  Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 

26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định khám bệnh, chữa bệnh và thanh 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, 

chữa bệnh lao 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khám 

bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh 

lao 

15/02/2022 

7.  Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 

26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn công tác điều dưỡng về 

chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

31/2021/TT-BYT ngày 27/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động 

điều dưỡng trong bệnh viện 

27/02/2022 

8.  Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-

BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 

7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội và Bộ trưởng Bộ Công an quy 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

chẩn đoán và quy trình chuyên môn để 

xác định tình trạng nghiện ma túy 

01/01/2022 
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TT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm 

hết hiệu 

lực 

định thẩm quyền, thủ tục và quy trình 

xác định tình trạng nghiện ma túy 

LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 

9.  Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 

16/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang 

thiết bị y tế phục vụ hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 trong trường 

hợp cấp bách 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

06/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục 

và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế 

phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 

trong trường hợp cấp bách 

01/8/2022 

10.  Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 

28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết việc phân loại trang thiết 

bị y tế 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế 

01/01/2022 

11.  Thông tư số 46/2017/TT-BYT ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế 

01/01/2022 

12.  Thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định danh mục trang thiết bị y tế phải 

kiểm định an toàn và tính năng kỹ 

thuật 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế 

01/01/2022 

LĨNH VỰC THANH TRA 

13.  Thông tư số 39/2015/TT-BYT ngày Được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/02/2022 
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TT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm 

hết hiệu 

lực 

12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ 

của người được giao thực hiện nhiệm 

vụ thanh tra chuyên ngành về y tế 

34/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu 

chuẩn, trang phục và thẻ của người 

được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành y tế 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 

14.  Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã thành phố thuộc 

tỉnh  

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương  

15/02/2022 

trừ các quy 

định tại 

Điều 3 và 

Điều 6 

Thông tư 

liên tịch số 

51/2015/T

TLT-BYT-

BNV được 

tiếp tục áp 

dụng cho 

đến thời 

điểm các 

địa phương 

ban hành 

quyết định 

quy định 

cụ thể chức 

năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn 

và cơ cấu 

tổ chức của 

Sở Y tế và 

Phòng Y 

tế. 

LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 
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TT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm 

hết hiệu 

lực 

15.  Thông tư số 31/2016/TT-BYT ngày 

10/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua 

sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại 

cơ sở y tế 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

09/2022/TT-BYT ngày 09/9/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 

mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu 

và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế 

công lập 

24/10/2022 

16.  Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 

15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định chất lượng dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất 

lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 

thuốc cổ truyền 

15/02/2022 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ 

17.  Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-

BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ 

Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng 

dẫn thực hiện công tác y tế trường học 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về công 

tác y tế trường học trong cơ sở giáo 

dục đại học và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

15/02/2022 

18.  Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 

17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước ăn uống  

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số điều của Thông tư số 

41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia và quy định kiểm tra, giám 

sát chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt  

01/02/2022 

19.  Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 

17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số điều của Thông tư số 

41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 

01/02/2022 
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TT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm 

hết hiệu 

lực 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia và quy định kiểm tra, giám 

sát chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt  

20.  Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 

26/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai 

táng và hỏa táng 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về vệ sinh 

trong mai táng, hỏa táng 

10/01/2022 

21.  Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-

BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải y 

tế  

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý 

chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên 

cơ sở y tế 

10/01/2022 

 

II. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

 

STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu 

lực 

Thời điểm hết 

hiệu lực 

LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 

1 Thông tư số 

14/2020/TT-BYT 

ngày 10/7/2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định một 

số nội dung trong 

đấu thầu trang 

thiết bị y tế 

Khoản 3 Điều 8 Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

14/2022/TT-BYT 

ngày 06/12/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

ban hành, liên tịch 

ban hành 

06/12/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
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2 Thông tư 

số 19/2021/TT-

BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

quy định mẫu văn 

bản, báo cáo thực 

hiện Nghị định 

số 98/2021/NĐ-

CP ngày 08 tháng 

11 năm 2021 của 

Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y 

tế 

Mẫu số 13.01, mẫu 

số 13.02 quy định 

tại Phụ lục I và mẫu 

quy định tại Phụ 

lục V 

Được bãi bỏ bởi 

Thông tư 

05/2022/TT-BYT 

ngày 01/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi 

tiết thi hành một 

số điều của Nghị 

định số 

98/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của 

Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y 

tế 

01/8/2022 

3 Thông tư số 

23/2021/TT-

BYT ngày 

09/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản 

quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành. 

Khoản 1 Điều 1 Được bãi bỏ bởi 

Thông tư 

05/2022/TT-BYT 

ngày 01/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi 

tiết thi hành một 

số điều của Nghị 

định số 

98/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của 

Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y 

tế 

01/01/2022 

LĨNH VỰC DƯỢC – MỸ PHẨM 

4 Thông tư số 

23/2021/TT-BYT 

ngày 09/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số văn 

bản quy phạm 

pháp luật do Bộ 

Khoản 3 Điều 1  Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

08/2022/TT-BYT 

ngày 05/9/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định việc 

đăng ký lưu hành 

thuốc, nguyên liệu 

20/10/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-19-2021-tt-byt-mau-bao-cao-thuc-hien-nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-thiet-bi-y-te-495904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-19-2021-tt-byt-mau-bao-cao-thuc-hien-nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-thiet-bi-y-te-495904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
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trưởng Bộ Y tế 

ban hành 

làm thuốc 

5 Thông tư số 

29/2020/TT-BYT 

ngày 31/12/2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một 

số văn bản quy 

phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành, liên tịch 

ban hành 

Khoản 5 Điều 1 Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

08/2022/TT-BYT 

ngày 05/9/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định việc 

đăng ký lưu hành 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc 

20/10/2022 

Điểm c khoản 5 

Điều 1  

Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

23/2021/TT-BYT 

ngày 09/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số văn 

bản quy phạm 

pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

ban hành 

25/01/2022 

6 Thông tư số 

01/2018/TT-BYT 

ngày 18/01/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định ghi 

nhãn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc và tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc 

Điểm h khoản 3 

Điều 14 

Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

08/2022/TT-BYT 

ngày 05/9/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định việc 

đăng ký lưu hành 

thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc 

20/10/2022 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 

7 Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, 

Điểm b, điểm c 

khoản 2 Điều 10  

Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

10/6/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2021-TT-BYT-huong-dan-dang-ky-luu-hanh-vac-xin-Covid19-truong-hop-cap-bach-485321.aspx
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Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

bác sĩ, bác sĩ y học 

dự phòng, y sĩ 

Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy 

định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế 

8 Thông tư liên tịch 

số 28/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

dinh dưỡng 

Điểm b, điểm c 

khoản 2 Điều 6 

Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy 

định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế 

10/6/2022 

9 Thông tư liên tịch 

số 08/2016/TTLT-

BYT-BNV ngày 

15/4/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

dân số 

Điểm b, điểm c 

khoản 2 Điều 6 

Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

03/2022/TT-BYT 

ngày 26/4/2022 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy 

định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế 

10/6/2022 

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

10 Thông tư số 

22/2011/TT-BYT 

ngày 10/6/2011 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tổ 

chức và hoạt động 

của khoa Dược 

bệnh viện 

- Khoản 3 Điều 4; 

- Điều 12; 

- Điều 18  

Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

30/2021/TT-BYT 

ngày 27/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tếquy định về 

hoạt động pha chế 

thuốc để điều trị 

người bệnh tại cơ 

01/3/2022 
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sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

11  Thông tư số 

18/2016/TT-BYT 

ngày 30/6/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định 

Danh mục kỹ 

thuật, danh mục 

vật tư y tế dùng 

trong phục hồi 

chức năng và việc 

chi trả chi phí 

phục hồi chức 

năng ban ngày 

thuộc phạm vi 

thanh toán của 

Quỹ bảo hiểm y tế 

Điều 5 Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

24/2021/TT-BYT 

ngày 12/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về 

hoạt động pha chế 

thuốc để điều trị 

người bệnh tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

01/2/2022 

12 Thông tư số 

46/2013/TT-BYT 

ngày 31/12/2013 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chức 

năng, nhiệm vụ và 

cơ cấu tổ chức của 

cơ sở phục hồi 

chức năng 

 

- Điều 5 

- Khoản 3 Điều 11; 

- Điều 26 

Đã được bãi bỏ 

bởi Thông tư số 

24/2021/TT-BYT 

ngày 12/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về 

hoạt động pha chế 

thuốc để điều trị 

người bệnh tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

01/2/2022 

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ 

13 Thông tư số 

41/2018/TT-BYT 

ngày 14/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia và quy 

định kiểm tra, 

- Khoản 3 Điều 3; 

- Điều 4 

Được bãi bỏ bởi 

Thông tư số 

26/2021/TT-BYT 

ngày 15/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một 

số điều của Thông 

01/02/2022 
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giám sát chất 

lượng nước sử 

dụng cho mục đích 

sinh hoạt 

tư số 41/2018/TT-

BYT ngày 14 

tháng 12 năm 

2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia và quy 

định kiểm tra, 

giám sát chất 

lượng nước sạch 

sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt  

 


